TUẦN 1 - ÔN CHỦ ĐỀ NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ 
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	3C1
	PTNT
Người thân của chúng mình
	PTTCKNXH
Mừng sinh nhật mẹ
	PTTC
Đi kiễng gót
	PTNN
Truyện:
Nhổ củ cải
	PTTM
Dạy hát:
" Cháu yêu bà"
	

	3C2
	PTNN
Thơ: Giữa vòng gió thơm
	PTTM
Dạy hát:
" Cháu yêu bà"
	PTTC
Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp
	PTNT
Người thân của chúng mình
	PTNT
Xếp tương ứng 1- 1

	

	3C3
	PTNT
Gia đình bé
	PTTCKNXH
Mừng sinh nhật mẹ
	PTTC
Đi kiễng gót
	PTNN
Truyện:
Nhổ củ cải
	PTTM
Dạy hát:
" Cháu yêu bà"
	

	3C4
	PTTM
Dạy hát:
" Cháu yêu bà"
	PTNN
Thơ:
Giữa vòng gió thơm
	PTTC
Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp
	PTNT
Người thân của chúng mình
	PTTCKNXH
Mừng sinh nhật mẹ
	

	3C5
	PTNT
Bé yêu gia đình
	PTTC
Đi kiễng gót
	PTNT
Xếp tương ứng 1- 1
	PTNN
Truyện:
Nhổ củ cải
	PTTM
Dạy hát:
" Cháu yêu bà"
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